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TT TÊN SẢN PHẨM ĐV SL Gía bán

I MÁNG CÁP- THÉP CT3,  SƠN TĨNH ĐIỆN, DÀY 0.8MM

Máng cáp 75x50 (mm) 1

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 75x50 dày 0.8 m 1 5,050                     

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 0.8 m 1 23,000                   

Máng cáp 100x50 (mm) 1

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 0.8 m 1 56,000                   

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 0.8 m 1 29,000                   

Máng cáp 100x75mm 1

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 0.8 m 1 68,000                   

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 0.8 m 1 29,000                   

Máng cáp 100x100mm 1

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 0.8 m 1 81,000                   

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 0.8 m 1 29,000                   

Máng cáp 150x50 mm 1

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 0.8 m 1 68,000                   

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 0.8 m 1 39,000                   

Máng cáp 150x75mm 1

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 0.8 m 1 81,000                   

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 0.8 m 1 39,000                   

Máng cáp 150x100mm 1

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 0.8 m 1 93,000                   

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 0.8 m 1 39,000                   

II MÁNG CÁP - VẬT LIỆU THÉP CT3,  SƠN TĨNH ĐIỆN, DÀY 1.0MM1

Máng cáp 75x50 mm 1

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 75x50 dày 1.0 m 1 63,000                   

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 m 1 29,000                   

Máng cáp 100x50 mm 1

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.0 m 1 70,000                   

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 m 1 36,000                   

Máng cáp 100x75mm 1

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.0 m 1 85,000                   

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 m 1 36,000                   

Máng cáp 100x100mm 1

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.0 m 1 100,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 m 1 36,000                   

Máng cáp 150x50 mm 1

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.0 m 1 85,000                   
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2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 m 1 50,000                   

Máng cáp 150x75mm 1

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.0 m 1 100,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 m 1 50,000                   

Máng cáp 150x100mm 1

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.0 m 1 115,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 m 1 50,000                   

Máng cáp 200x50 mm 1

1 Máng cáp sơn tĩnh điện  200x50 dày 1.0 m 1 100,000                 

Nắp máng cáp sơn tĩnh điện  dày 1.0 640,000                 

Máng cáp 200x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.0 m 1 115,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 m 1 64,000                   

Máng cáp 200x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.0 m 1 131,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 m 1 64,000                   

Máng cáp 250x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.0 m 1 115,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 m 1 78,000                   

Máng cáp 250x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.0 m 1 130,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 m 1 78,000                   

Máng cáp 250x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện  250x100 dày 1.0 m 1 148,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 m 1 78,000                   

Máng cáp 300x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.0 m 1 130,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 m 1 92,000                   

Máng cáp 300x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.0 m 1 148,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 m 1 92,000                   

Máng cáp 300x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.0 m 1 163,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 m 1 92,000                   

III MÁNG CÁP - VẬT LIỆU THÉP CT3,  SƠN TĨNH ĐIỆN, DÀY 1.2MM

Máng cáp 100x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.2 m 1 79,000                   

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 40,000                   

Máng cáp 100x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.2 m 1 96,000                   

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 40,000                   

Máng cáp 100x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.2 m 1 113,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 40,000                   

Máng cáp 150x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.2 m 1 96,000                   

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 56,000                   



Máng cáp 150x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.2 m 1 113,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 56,000                   

Máng cáp 150x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.2 m 1 130,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 56,000                   

Máng cáp 200x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.2 m 1 113,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 72,000                   

Máng cáp 200x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.2 m 1 130,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 72,000                   

Máng cáp 200x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.2 m 1 148,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 72,000                   

Máng cáp 250x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.2 m 1 130,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 87,000                   

Máng cáp 250x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.2 m 1 148,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 87,000                   

Máng cáp 250x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.2 m 1 193,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 100,000                 

Máng cáp 300x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.2 m 1 148,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 103,000                 

Máng cáp 300x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.2 m 1 165,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 103,000                 

Máng cáp 300x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.2 m 1 182,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 103,000                 

Máng cáp 350x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 1.2 m 1 165,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 118,000                 

Máng cáp 350x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 1.2 m 1 182,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 118,000                 

Máng cáp 350x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 1.2 m 1 199,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 118,000                 

Máng cáp 400x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 1.2 m 1 182,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 134,000                 

Máng cáp 400x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 1.2 m 1 199,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 134,000                 



Máng cáp 400x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 1.2 m 1 216,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 m 1 130,000                 

IV MÁNG CÁP - VẬT LIỆU THÉP CT3,  SƠN TĨNH ĐIỆN, DÀY 1.5MM

Máng cáp 100x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.5 m 1 95,000                   

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 49,000                   

Máng cáp 100x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.5 m 1 116,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 49,000                   

Máng cáp 100x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.5 m 1 137,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 49,000                   

Máng cáp 150x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.5 m 1 116,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 68,000                   

Máng cáp 150x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.5 m 1 137,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 68,000                   

Máng cáp 150x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.5 m 1 158,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 68,000                   

Máng cáp 200x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện  200x50 dày 1.5 m 1 137,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 86,000                   

Máng cáp 200x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.5 m 1 158,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 86,000                   

Máng cáp 200x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.5 m 1 179,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 86,000                   

Máng cáp 250x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.5 m 1 158,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 106,000                 

Máng cáp 250x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.5 m 1 179,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 106,000                 

Máng cáp 250x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.5 m 1 200,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 106,000                 

Máng cáp 300x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.5 m 1 179,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 124,000                 

Máng cáp 300x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.5 m 1 200,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 124,000                 

Máng cáp 300x100mm



1 Máng cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.5 m 1 22,000                   

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 124,000                 

Máng cáp 350x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 1.5 m 1 200,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 144,000                 

Máng cáp 350x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 1.5 m 1 220,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 144,000                 

Máng cáp 350x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 1.5 m 1 241,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 144,000                 

Máng cáp 400x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 1.5 m 1 250,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 160,000                 

Máng cáp 400x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 1.5 m 1 238,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 160,000                 

Máng cáp 400x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 1.5 m 1 258,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 160,000                 

Máng cáp 450x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 450x50 dày 1.5 m 1 238,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 179,000                 

Máng cáp 450x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 1.5 m 1 258,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 179,000                 

Máng cáp 450x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 1.5 m 1 278,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 179,000                 

Máng cáp 500x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 500x50 dày 1.5 m 1 258,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 179,000                 

Máng cáp 500x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 500x75 dày 1.5 m 1 278,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 197,000                 

Máng cáp 500x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 500x100 dày 1.5 m 1 299,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 197,000                 

Máng cáp 600x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 600x50 dày 1.5 m 1 299,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 234,000                 

Máng cáp 600x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 600x75 dày 1.5 m 1 319,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 234,000                 

Máng cáp 600x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 600x100 dày 1.5 m 1 341,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 m 1 234,000                 



IV MÁNG CÁP - VẬT LIỆU THÉP CT3,  SƠN TĨNH ĐIỆN, DÀY 2.0MM

Máng cáp 200x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 2.0 m 1 178,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 113,000                 

Máng cáp 200x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 2.0 m 1 204,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 113,000                 

Máng cáp 200x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 2.0 m 1 231,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 113,000                 

Máng cáp 250x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 2.0 m 1 204,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 137,000                 

Máng cáp 250x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 2.0 m 1 231,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 137,000                 

Máng cáp 250x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 2.0 m 1 258,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 137,000                 

Máng cáp 300x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 2.0 m 1 231,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 161,000                 

Máng cáp 300x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 2.0 m 1 258,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 161,000                 

Máng cáp 300x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 2.0 m 1 258,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 161,000                 

Máng cáp 350x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 2.0 m 1 258,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 186,000                 

Máng cáp 350x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 2.0 m 1 258,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 186,000                 

Máng cáp 350x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 2.0 m 1 312,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 186,000                 

Máng cáp 400x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 2.0 m 1 258,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 210,000                 

Máng cáp 400x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 2.0 m 1 312,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 210,000                 

Máng cáp 400x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 2.0 m 1 339,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 210,000                 

Máng cáp 450x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 450x50 dày 2.0 m 1 312,000                 



2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 234,000                 

Máng cáp 450x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 2.0 m 1 339,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 234,000                 

Máng cáp 450x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 2.0 m 1 366,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 234,000                 

Máng cáp 500x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 500x50 dày 2.0 m 1 339,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 259,000                 

Máng cáp 500x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 500x75 dày 2.0 m 1 366,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 259,000                 

Máng cáp 500x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 500x100 dày 2.0 m 1 393,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 259,000                 

Máng cáp 600x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 600x50 dày 2.0 m 1 393,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 309,000                 

Máng cáp 600x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 600x75 dày 2.0 m 1 240,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 309,000                 

Máng cáp 600x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 600x100 dày 2.0 m 1 447,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 309,000                 

Máng cáp 700x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 700x50 dày 2.0 m 1 447,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 357,000                 

Máng cáp 700x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 700x75 dày 2.0 m 1 474,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 357,000                 

Máng cáp 700x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 700x100 dày 2.0 m 1 500,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 305,833                 

Máng cáp 800x50 mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 800x50 dày 2.0 m 1 493,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 399,000                 

Máng cáp 800x75mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 800x75 dày 2.0 m 1 520,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 399,000                 

Máng cáp 800x100mm

1 Máng cáp sơn tĩnh điện 800x100 dày 2.0 m 1 545,000                 

2 Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 m 1 399,000                 

Đơn giá trên là giá bán lẻ, giá sẽ giảm nhiều khi bán theo đơn hàng

Đơn giá mang tinh chất tham khảo,

Có thể thây đổi mà không báo trước, khách hay hây liên hệ với cty khi mua hàng


